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Câu 1. Thị trường ra đời, phát triển gắn liền với sự phát triển của kinh tế hàng hoá. Trong mối quan hệ với sản xuất và tiêu dùng thị trường được ví như sợi dây liên kết mang tính:
A. Mật thiết            	B. Biện chứng         	C. Chặt chẽ           	D. Khăng khít
Câu 2. “Bàn tay hữu hình” tham gia điều thiết vĩ mô nền kinh tế chính là:
A. Giá cả thị trường   			B. Các quy luật kinh tế khách quan      
C. Các chính sách kinh tế của nhà nước      D. Cơ chế thị trường
Câu 3. Mặt hàng nào sau đây phải chịu thuế GTGT?
[bookmark: _GoBack]A. Giống cây trồng          			B. Dịch vụ bảo hiểm nhân thọ
C. Dịch vụ tang lễ           			D. Thiết bị, dụng cụ y tế
Câu 4. Được cung cấp thông tin, tham gia giám sát cộng đồng về tài chính- ngân sách nhà nước Theo quy định của pháp luật là nội dung nói về:
A. nghĩa vụ của công dân đối với NSNN	B. vai trò của ngân sách nhà nước
C. quyền của công dân đối với NSNN	C. đặc điểm của ngân sách nhà nước
Câu 5. Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” kêu gọi các tổ chức, cá nhân ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng Việt Nam thay vì sử dụng hàng nhập khẩu có chất lượng, công dụng, giá cả tương đương ; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh …..việc phát động cuộc vận động này là nói đến vai trò nào của chủ thể nào sau sau đây?
A. Chủ thể nhà nước       			B. Chủ thể sản xuất      
 C. Chủ thể tiêu dùng      			D. Chủ thể trung gian
Câu 6. Hoạt động tôn giáo theo hiến chương, điều lệ, và văn bản có nội dung tương tự của tổ chức tôn giáo là nó đến:
A. Nghĩa vụ của tổ chức tôn giáo 		B. Quyền của tổ chức tôn giáo
C. Trách nhiệm của tổ chức tôn giáo   	D. Cách thức hoạt động của tổ chức tôn giáo
Câu 7. Chế độ pháp lý nào sau đây được áp dụng cho các doanh nhân nước ngoài cư trú và sinh sống trên lãnh thổ của mình khi họ sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hoá?
A. Chế độ đối xử tối huệ quốc       		B. Chế độ đãi ngộ tối huệ quốc 
C. Chế độ đãi ngộ quốc gia            		D. Chế độ đãi ngộ đặc biệt
Câu 8.  Người bị cưỡng ép kết hôn, bị lừa dối kết hôn …..có quyền nào sau đây?
A. yêu cầu toà ly hôn                        	B. yêu cầu toà chấm dứt việc kết hôn
C. yêu cầu toà huỷ việc kết hôn       		C. yêu cầu toà cho kết hôn lại
Câu 9.  Đe doạ dùng vũ lực hoặc uy hiếp tinh thần nhằm cản trở việc bổ nhiệm vào vị trí quản lý lãnh đạo hoặc các chức danh chuyên môn vì định kiến giới thì sẽ bị phạt tiền từ:
A. 3000.000- 5000.000       			B. 5000.000- 7000.000
C. 7000.000- 10.000.000     			D.10.000.000- 20.000.000
 Đọc thông tin và trả lời câu 10,11,12
Từ chủ trương của Đảng về vấn đề dân tộc, xác định rõ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi phải gắn với những vấn đề đổi mới cơ cấu kinh tế và tổ chức sản xuất theo hướng chuyển sang sản xuất hàng hóa phù hợp với đặc điểm kinh tế của từng vùng, tiểu vùng, dân tộc; gắn phát triển kinh tế - xã hội với giải quyết vấn đề dân tộc và quốc phòng - an ninh. Với mục tiêu thu hẹp khoảng cách về phát triển giữa các nhóm đồng bào dân tộc thiểu số, phần lớn các chương trình của Nhà nước tập trung vào hỗ trợ sinh kế và tạo cơ hội xóa đói, giảm nghèo, như: Chương trình 143 (Chương trình xóa đói, giảm nghèo và tạo việc làm giai đoạn 2001 - 2005, được phê duyệt theo Quyết định số 143/2001/QĐ-TTg, ngày 27-9-2001, của Thủ tướng Chính phủ); Chương trình 135 (Chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa, được phê duyệt theo Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg, ngày 31-7-1998, của Thủ tướng Chính phủ); Chương trình 134 (một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn, theo Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg, ngày 20-7-2004, của Thủ tướng Chính phủ); Chương trình phân bổ đất rừng và trồng rừng; các chính sách về giáo dục, y tế,... Trong giai đoạn  2011 - 2018, có 205 chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng thiểu số dân tộc thiểu số và miền núi được ban hành.
Câu 10. Những chính sách nhằm phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số được đề cập trong thông tin sẽ có tác động như thế nào đối với các dân tộc?
A. giúp dân tộc giải quyết nạn đói       
B. Thể hiện tinh thần tương thân tương ái
C. Giúp rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc
D. Nhằm khai thác triệt để mọi nguồn lực của các dân tộc
 Câu 11: Để có những kết quả như vậy Đảng và nhà nước đã bảo đảm và tạo điều kiện cho các dân tộc có điều kiện phát triển thông qua những 
 A. chương trình, dự án và giải pháp.         		B. phương án thoát nghèo.
 C. hỗ trợ phát triển các hộ nghèo.                	D. chủ động của mọi người. 
Câu 12: Việc thực hiện chính sách để phát triển vùng đồng bào dân tộc trong thông tin trên xuất phát từ cơ sở pháp lý là:
A. mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.	B. mọi công dân đều được trợ cấp xã hội. 
C. quyền tự do kinh doanh của mỗi công dân.	D. công dân hưởng chính sách an sinh xã hội.
Câu 13. Hiện nay một số cá nhân nổi tiếng sử dụng mạng xã hội để thường xuyên livetream nói chuyện với người hâm mộ của mình. Tuy nhiên bên cạnh việc chia sẻ những câu chuyện cuộc sống, các cá nhân này đã lợi dụng các nền tảng mạng xã hội đề bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của những cá nhân, tổ chức khác trong xã hội. Những người này đã vi phạm quyền nào của công dân?
A. Quyền dân chủ					B. Quyền tự do	
C. Quyền cơ bản					D. Quyền tự do ngôn luận
Câu 14. Hơn 16 năm trước, T và chị N. nên duyên vợ chồng, dù cuộc sống khó khăn nhưng gia đình vẫn hạnh phúc và chào đón 2 con "đủ nếp, đủ tẻ". Thế nhưng, cuộc sống thay đổi, tính tình T cũng thay đổi theo. Tiếng cười vui mỗi ngày tắt lịm vì T nghi ngờ vợ ngoại tình nên thường xuyên có những hành vi cô lập, xua đuổi, gây áp lực về tâm lý. Vụ việc cũng nhiều lần được các cấp chính quyền, Hội Phụ nữ địa phương hòa giải. T hứa thay đổi nhưng chỉ được vài bữa lại chứng nào tật nấy. Không cam chịu sống trong cảnh bị hành hạ, tra tấn về thể xác, tinh thần, chị N. suy nghĩ rất nhiều rồi quyết định ly hôn vào giữa tháng 7/2015. 
Trong những nhận định sau đây có bao nhiêu nhận định đúng.
a, Anh T đã vi phạm bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ thân nhân
b, Hành vi bạo lực gia đình của anh Thương có thể bị phạt hành chính  từ 5000.000 đến 10.000.000 đồng
c, Chị N  có quyền đơn phương ly hôn trong trường hợp này 
d, Trong trường hợp này toà hoàn toàn không cần tiến hành thủ tục hoà giải mà có thể tiến hành mở phiên toà giải quyết yêu cầu ly hôn
e, Chị N chỉ có quyền yêu cầu toà giải quyết ly hôn khi anh T đồng ý
A.  2                  	B. 3                   	C. 4                  	D. 5   
Câu 15. Sáng 6/6/2021, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an Hà Nội, Bí thư Huyện ủy huyện Mê Linh Đỗ Đình Hồng có mặt chỉ đạo công tác bầu cử lại tại đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã số 4, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh (Hà Nội).
Trước đó, ngày 23/5, sau khi kết thúc bỏ phiếu, tổ bầu cử số 4 (xã Tráng Việt) mở hòm phiếu để kiểm tra phiếu bầu. Qua kiểm đếm phiếu bầu cho thấy số phiếu bầu đại biểu HĐND xã Tráng Việt thu về là 1.303 phiếu. Con số này lớn hơn 75 phiếu so với số phiếu được phát ra là 1.228 phiếu. Qua kiểm tra, cơ quan bầu cử xác định ông Nguyễn Xuân Hùng, phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã lợi dụng chức vụ của mình rồi đặt vấn đề với ông Nguyễn Hữu Hoàn, đảng ủy viên, tổ trưởng tổ bầu cử số 4 xã Tráng Việt và lấy được 75 phiếu bầu đại biểu HĐND cấp xã.
Ông Nguyễn Xuân Hùng mang phiếu bầu về nhà, gạch tên những ứng cử viên khác, để lại tên mình trên phiếu bầu và nhờ 2 dân quân đi bỏ phiếu hộ. Hành động vi phạm này dẫn đến việc bị thừa 75 phiếu bầu đại biểu HĐND xã Tráng Việt tại đơn vị bầu cử số 4.
Trong những nhận định sau đây có bao nhiêu nhận định đúng về tình huống trên?
a,  Hành vi sai phạm của ông Nguyễn Xuân Hùng là mang tính tổ chức
b, Sai phạm này có thể sẽ dẫn đến việc phải bầu cử lại hoặc trưng cầu ý dân
c, Hành vi phạm tội của ông Hùng có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 3 năm
d, Ông Hùng có thể cấm đảm nhận chức vụ trong vòng 1năm đến 3 năm
A. 2                		B. 3               		C. 4             		D. 1
Câu 16. Theo Nghị định 29/2018/NĐ-CP ngày 5.3.2018 quy định: tổ chức, cá nhân được thưởng trong các trường hợp: Ngẫu nhiên tìm thấy và giao nộp tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên là di tích lịch sử - văn hóa, bảo vật quốc gia, di vật, cổ vật, tài sản thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh quốc gia... Phần giá trị của tài sản  trên 100 triệu đồng đến 1 tỷ  đồng thì tỷ lệ trích thưởng là mức nào dưới đây?  
A. 7%                     	B. 8%                 	C. 9%                     	D. 10%
Câu 17. Theo khoản 2, điều 200 bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 người trốn thuế có thể bị phạt tiền từ:
A. 500. 000.000 đến 1.500.000.000		B. 100.000.000 đến 1.500.000.000
C. 1.500.000.000 đến 2.000.000.0000	D. 2000 000.000 đến 2.500.000.000
Câu 18. Theo khoản 3 điều 14 luật giáo dục năm 2019 thì chủ thể nào sau đây phải có trách nhiệm tạo điều kiện để công dân trong độ tuổi quy định được học tập để thực hiện phổ cập giáo dục và hoàn thành giáo dục bắt buôc?
A. Nhà nước, gia đình và xã hội		B. Nhà nước, gia đình và cha mẹ
C. Nhà nước, gia đình và người giám hộ	D. Nhà nước, gia đình và cộng đồng
Câu 19. Mỗi thành viên của tổ chức WTO phải trả lời không chậm trễ tất cả các yêu cầu của bất kỳ một thành viên nào về những thông tin liên quan đến các biện pháp được áp dụng chung hoặc hiệp định quốc tế .. là nội dung của nguyên tắc nào sau đây của tổ chức WTO?
A. Nguyên tắc thiện chí, trung thực        	B. Nguyên tắc thương mại công bằng
C. Nguyên tắc minh bạch                        	D. Nguyên tắc trung thực, tận tâm
Câu 20. Ngày 8-1-1973, vòng đàm phán cuối cùng về việc ký kết hiệp định Paris  đã được  diễn ra tại Paris. Đến ngày 13-1-1973, các bên hoàn thành văn bản của Hiệp định. Ngày 27-1-1973 Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam và bốn Nghị định thư liên quan được ký chính thức. Về cơ bản, Hiệp định mới không khác nhiều so với văn bản ngày 20-10-1972. Việt Nam đã bảo vệ được các nguyên tắc và nội dung cơ bản: Mỹ chấm dứt chiến tranh, rút quân trong 2 tháng; giữ nguyên trạng về chính trị; Hội đồng hòa giải hòa hợp dân tộc 3 thành phần; hoàn toàn không đề cập vấn đề quân đội miền Bắc. Ngày 28-1-1973, ngừng bắn trên toàn miền Nam Việt Nam. Hiệp định Paris chính thức được thi hành. 
Việc đàm phán để đi tới ký hiệp định París năm 1973 là thể nuyên tắc nào sau đây của pháp luật quốc tế?
A. Cấm dùng vũ lực hoặc đe doạ dùng vũ lực              
B. Giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hoà bình
C. Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau
D. Bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc
Câu 21.  Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Hoa kỳ được điều chỉnh bởi Hiệp định thương mại Viêt Nam - Hoa Kỳ là điều ước quốc tế song phương giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kì về quan hệ thương mại, được kí kết tại Oasinhtơn ngày 13.7.2000 và có hiệu lực kể từ ngày 10.12.2001.
Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về vai  trò của pháp luật quuốc tế trong đoạn thông tin trên?
A. Điều chỉnh mối quan hệ giữa các quốc gia
B. Thúc đẩy sự đoàn kết và hợp tác giữa các quốc gia. 
C. Thiết lập các mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia
D. Không can thiệp vào công việc nội bộ của mỗi quốc gia
Câu 22. Phát biểu nào sau đây là đúng về quyền sở hữu tài sản?
A. Người được chủ sở hữu trao quyền sử dụng tài sản có thể chiếm hữa và sử dụng tài sản phục vụ cho bất kỳ nhu cầu nào của mình.
B. Người được chủ sở hữu trao quyền sử dụng tài sản có quyền khai thác tài sản để phục vụ lợi ích của mình mà không cần tuân theo bản thỏa thuận với chủ sở hữu.
C. Người được giao tài sản có quyền sử dụng tài sản được giao, được chuyển quyền chiếm hữu, sử dụng tài sản đó cho người khác
D. Chủ sở hữu tài sản được thực hiện mọi hành vi theo ý chí của mình để nắm giữ, chi phối tài sản của mình nhưng không được trái đạo đức và pháp luật
Đọc thông tin sau trả lời câu hỏi 23, 24.
Năm 1995, Việt nam chính thức gia nhập Hiệp hội các quộc gia Đông Nam Á (ASEAN) với việc cam kết tuân thủ các nội dung của Tuyên bố ASEAN năm 1967. Tháng 11 năm 2007, lãnh đạo các nước thành viên ASEAN đã ký thông qua Hiến chương ASEAN, một văn kiện pháp lí quan trọng. Năm 2008, Việt Nam phê chuẩn Hiến chương ASEAN, mở ra một chương mới để Việt Nam thiết lập các mối quan hệ ngoại giao, hợp tác kinh tế với các quốc gia thành viên, giúp duy trì môi trường hòa bình và ổn định ở khu vực
Câu 23: Nội dung nào sau đây thể hiện Việt Nam tham gia điều ước quốc tế trong khu vực ?
A. Chính thức gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á             
B. Ký thông qua Hiến chương ASEAN  
C. Việt Nam thiết lập các mối quan hệ ngoại giao.                  
D. Duy trì môi trường hòa bình 
Câu 24: Việc tháng 11 năm 2007, lãnh đạo các nước thành viên ASEAN đã ký thông qua Hiến chương ASEAN có vai trò nào sau đây đối với khu vực ?
A. Duy trì môi trường hòa bình và ổn định ở khu vực.       
B. Tạo ra một văn kiện pháp lí toàn cầu quan trọng.
C. Để Việt Nam thiết lập các mối quan hệ thế giới.          
D. Cam kết giữa các nước trên thế giới.
Câu 25. Trong mối quan hệ với sự phát triển bền vững của kinh tế- xã hội thì bảo vệ môi trường có vai trò là:
A. điều kiện, nền tảng, là yếu tố trung tâm, tiên quyết
B. cơ sở, có ý nghĩa quyết định
C. nền tảng, ảnh hưởng trực tiếp
D. đòn bẩy, thúc đẩy quá trình diễn ra nhanh hơn
Câu 26: Nhận định sau đây, có bao nhiêu nhận định sai?
A. Người bị mắc các bệnh truyền nhiễm được điều trị chung khoa, buồng bệnh như những bệnh nhân không bị truyền nhiễm khác.
B. Người bệnh được lựa chọn phương pháp khám, chữa bệnh theo ý muốn của người thân của mình.
C. Bác sĩ được quyền chia sẻ thông tin hồ sơ bệnh án của bệnh nhân cho người đại diện của người bệnh.
D. Người chữa bệnh có quyền kiến nghị về những bất cập trong quá trình khám, chữa bệnh.
A. 2			B. 1				C. 3.				D. 4.
Câu 27. Công ước viên về quan hệ ngoại giao  năm 1961 quy định: Viên chức ngoại giao không được thực hiện quyền nào sau đây:
A. thực hiện các  hoạt động thương mại nhằm mục đích kiếm lợi riêng
B. thức hiện các hoạt động ngoại giao tại nước sở tại
C. thực hiện các hoạt động quảng bá văn hoá tại cộng đồng nước sở tại
D. thực hiện các hoạt động thiện nguyện tại cộng đồng nước sở tại
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 28, 29.
  Vợ chồng anh T và chị M lấy nhau năm 2000 và có 1 con gái chung năm nay 14 tuổi. Từ đó đến nay anh chị chưa thể sinh con thứ 2. Chị M đi khám cơ sở y tế kết luận, chị không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Anh chị rất buồn mong muốn sinh thêm 1 người con trai nối dõi tông được. Anh T rất mừng khi biết nhà nước ta cho phép sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ. Theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 đã ghi nhận và cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Anh T và chị M bàn tính với nhau để nhờ người mang thai hộ. Biết chuyện mẹ chồng chị M là bà Q kịch liệt phản đối vì cho rằng mang thai hộ như vậy là vi phạm pháp luật. Bà Q ngăn cản không cho anh T nhờ em họ mình tên V đồng ý mang thai hộ giúp anh T và chị M. Ông S là bố chị V cũng không đồng ý việc làm của con gái mình giúp vợ chồng anh T. Sau khi thuyết phục gia đình không được chị M và anh T đã bí mật liên hệ với đường giây mang thai hộ kết nối và được chị U đồng ý mang thai hộ,  theo thoả thuận trong quá trình mang thai vợ chồng chị M sẽ lo mọi chi phí sinh hoạt cho chị U và con, sau khi sinh xong vợ chồng chị M sẽ trả công cho chị U 200 triệu đồng.
 Câu 28. Trong thông tin trên, những ai chưa hiểu đúng về quyền và nghĩa vụ trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014?
A.Bà Q, ông S, vợ chồng anh T Và M.		B. Anh T và chị M.
C. Anh T, chị M và chị V.				D. Bà Q, ông S và chị V.
Câu 29. Hành vi mang thai hộ vì mục đích thương mại có thể bị phạt mức cao nhất là bao nhiêu tiền?
A. 50.000.000            	B. 100.000.000        	C. 1500.000.0000        	D. 200.000.000
Câu 30. Quyền của người nước ngoài được ghi nhận trong nhiều văn kiện của luật nhân quyền quốc tế .Trong đó có ghi nhân trong hai văn bản pháp luật quốc tế quan trọng nhất về quyền con người đó là:
A. Hiến chương liên hiệp quốc và Tuyên ngôn thế giới về quyền con người
B. Công ước quốc tế về quyền chính trị, dân sự và Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá
C. Hiến chương liên hiệp quốc và Công ước về quyền con người
D. Hiến chương liên hiệp quốc và Công ước về các quyền cơ bản của con người
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai.
Câu 1. Ngày 19/7, thông tin từ Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình cho biết, biên đội tàu của Hải đội 2 vừa tiến hành xua đuổi một số tàu đánh cá nước ngoài khai thác hải sản, xâm phạm sâu vào chủ quyền vùng biển Việt Nam.
Cụ thể lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình sau khi nắm thông tin có 2 tàu cá nước ngoài đi sâu vào vùng biển Việt Nam, cách vùng biển cửa Roòn (Quảng Bình) khoảng 35 hải lý đã lập tức xuất kích.
Những tàu cá nước ngoài nói trên có đặc điểm màu xanh trắng, dài trên 20 m và rộng 4-5 m, dạng tàu câu. Biên đội tàu của Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã phát loa cảnh báo, xua đuổi tàu cá nước ngoài ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Trước tình hình tàu cá nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam ngày càng gia tăng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đề nghị Hải đội 2 và các đơn vị tuyến biển tích cực tuần tra, kiểm soát bảo vệ vùng biển, đảo của Việt Nam.
a, Theo luật pháp quốc tế, tàu nước ngoài có quyền khai thác hải sản trong vùng biển Việt Nam mà không gây hại thì cơ quan có thẩm quyền Việt Nam không được phép xua đuổi. 
b, Theo quy định của pháp luật quốc tế, trường hợp con tàu này là tàu thuyền thương mại thực hiện quyền đi qua không gây hại trong nội thuỷ Việt Nam thì lực lượng chức năng Việt Nam được bắt tàu thuyền đó dừng lại hay đổi hướng để thực hiện quyền tài phán về dân sự. 
c, Bộ đội Biên phòng xua đuổi các tàu đánh cá nước ngoài trong trường hợp trên là phù hợp với luật pháp quốc tế và luật pháp Việt Nam.
d, Sau khi bị xua đuổi, các tàu đánh cá tiếp tục di chuyển ra vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và có đầy đủ quyền tự do khai thác hải sản  trên vùng này. 
Câu 2. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”, trẻ em là hạnh phúc mỗi gia đình, là chủ nhân tương lai của đất nước. Chăm sóc, bảo vệ, giáo dục để trẻ trở thành những con người phát triển hài hòa cả về thể chất và trí tuệ. Việc nâng cao nhận thức cho các bậc cha mẹ, những người trực tiếp chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ, những cán bộ làm công tác xã hội là quan trọng và cần thiết. Quyền trẻ em là tất cả những gì trẻ em cần có để được sống và lớn lên một cách lành mạnh và an toàn. Quyền trẻ em nhằm đảm bảo cho trẻ em không chỉ là người tiếp nhận thụ động lòng nhân từ của người lớn, mà các em là những thành viên Tham gia tích cực vào quá trình phát triển của chính mình.
         Quyền trẻ em là một bộ phận không thể thiếu của quyền con người. Công ước Quốc tế về quyền trẻ em là Luật quốc tế để bảo vệ quyền trẻ em, bao gồm 54 điều khoản. Công ước đề ra các quyền cơ bản của con người mà trẻ em trên toàn thế giới đều được hưởng, và được Liên hợp quốc thông qua năm 1989. Hầu hết tất cả các các nước trên thế giới đồng tình và phê chuẩn Công ước Quốc tế về quyền trẻ em. Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ 2 trên thế giới phê chuẩn công ước của Liên hiệp quốc về Quyền trẻ em vào ngày 20 tháng 2 năm 1990. Và đối với Việt Nam, những người có độ tuổi dưới 16 tuổi được coi là trẻ em.
Quyền trẻ em đã được các quốc gia và cộng đồng quốc tế công nhận thông qua các văn kiện pháp lý quốc tế.
         Các quốc gia thành viên chịu sự ràng buộc trách nhiệm pháp lý đối với các văn kiện này ngay khi thủ tục cuối cùng biểu hiện sự nhất trí tuân thủ đã hoàn thành. Việt Nam là nước đầu tiên ở Châu Á và là nước thứ 2 trên thế giới phê chuẩn Công  ước của Liên hiệp quốc về Quyền trẻ em vào ngày 20 tháng 2 năm 1990, cùng với việc phát triển kinh tế, trong những năm qua, nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách, văn bản pháp luật trực tiếp và gián tiếp liên quan đến bảo vệ các quyền trẻ em. Từ các bản Hiến pháp,các bộ luật, luật đến các văn bản dưới luật đã tạo thành một hệ thống pháp luật bảo vệ trẻ em phù hợp với các công ước quốc tế và truyền thống văn hoá của dân tôc./.
a, Công ước về quyền trẻ em là một văn bản pháp luật quốc tế quan trọng bảo vệ quyền trẻ em và quyền cơ bản của con người.
b, Việc Việt nam xây dựng các văn bản pháp luật về quyền trẻ em phù hợp với công ước về quyền trẻ em thể hiện mối quan hệ biện chứng giữa pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia
c, Quyền trẻ em đã được các quốc gia và cộng đồng quốc tế công nhận thông qua các văn kiện pháp lý quốc tế thể hiện vai trò của pháp luật quốc tế.
d, Khi xây dựng hệ thống pháp luật về quyền trẻ em (tiến hành nội hoá các quy định của pháp luật quốc tế về quyền trẻ em) thì Việt Nam có thể làm cho các quy định đó phù hợp với điều kiện của thể của quốc gia mình.
Câu 3. Việt Nam “ rừng vàng, biển bạc” với các dạng địa hình đa dạng đã tạo nên nhiều danh thắng trong và ngoài nước. Trong đó không thể thiếu các loại danh thắng được UNESCO công nhận và vinh danh trên toàn thế giới.
a, Danh sách các di sản UNESCO công nhận bao gồm các loại di sản vật thể và phi vật thể với đầy đủ ba loại hình sau đây: Di sản thiên nhiên; di sản văn hoá; di sản hỗn hợp giữa văn hoá vật thể và phi vật thể
b, Thành nhà Hồ là di sản văn hoá vật thể được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới vào năm 2011
c, Hai tiêu chí quan trọng để UNESCO công nhận thành nhà Hồ là di sản văn hoá thế giới đó là: Sự ảnh hưởng và các giá trị nhận văn qua các thời kỳ lịch sử của một quốc gia
d, Giữ gìn sạch sẽ các di sản văn hoá tại địa phương là một hành động nhỏ góp phần bảo vệ, giữ gìn các di sản văn hoá
Câu 4. Ông A và chị H đều làm bên mảng nhập khẩu mặt hàng thời trang xa xỉ từ  nước ngoài về Việt Nam bán. Ông A đã đưa hối lộ cho anh B (cán bộ hải quan) để hàng hóa của mình được nhập khẩu mà không phải làm thủ tục hải quan. Phát hiện ra hành vi đưa và nhận hối lộ của ông A và anh B, chị K đã yêu cầu ông A đưa cho mình một khoản tiền nếu không sẽ đi tố cáo hành vi của hai người. Ông A đã đưa cho chị K một khoản tiền để mọi chuyện được yên. Chị Y là bạn chị K biết chuyện chị K nhận tiền của ông A đã đi kể lại với chồng của chị K. Chồng chị K sau khi thu thập đủ bằng chứng đã làm đơn tố cáo gửi lên cơ quan chức năng có thẩm quyền X. Cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành giải quyết đơn tố cáo của anh K theo các bước. Gần đây, chị H liên tục nhận được các văn bản của cơ quan hải quan về việc công ty của chị H chẫm trễ đóng thuế xuất nhập khẩu trong khi chị đã kê khai và nộp đầy đủ.  Chị H đã làm đơn khiếu nại gửi lên cơ quan hải quan để công ty tiếp tục hoạt động kinh doanh.
a, Theo Luật Khiếu nại thì trước khi ra quyết định giải quyết khiếu nại thì người giải quyết khiếu nại phải tổ chức gặp mặt, đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại. 
b, Kết luận nội dung khiếu nại cơ quan hải quan có thể đưa ra là giữ nguyên, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định hành chính, chấm dứt hành vi hành chính.
c, Trình tự giải quyết tố cáo của cơ quan có thẩm quyền X được thực hiện theo các bước: Thụ lý tố cáo; xem xét nội dung tố cáo; xác minh nội dung tố cáo; kết luận nội dung tố cáo.
d, Quyền khiếu nại, tố cáo là quyền dân chủ trực tiếp của công dân trong lĩnh vực hành chính và hình sự
Câu 5. Luật quốc tế là một hệ thống pháp luật độc lập bao gồm các quy phạm pháp luật do các chủ thể của Luật quốc tế thỏa thuận xây dựng nên nhằm điều chỉnh mối quan hệ nhiều mặt giữa các chủ thể của Luật quốc tế và được đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp cưỡng chế do chính các chủ thể của Luật quốc tế thỏa thuận thi hành.
a, Không có cơ quan lập pháp xây dựng các quy phạm của Luật quốc tế
b, Quy phạm Luật quốc tế được hình thành do sự thỏa thuận giữa các chủ thể bằng hình thức ký kết các Điều ước quốc tế hoặc công nhận các tập quán quốc tế.
c, Quốc gia là chủ thể chủ yếu xây dựng nên quy phạm của Luật quốc tế.
d, Chủ thể của Luật quốc tế là thực thể độc lập tham gia vào quan hệ quốc tế, có đầy đủ quyền, nghĩa vụ và khả năng chịu trách nhiệm pháp lý do hành vi của chính chủ thể thực hiện.

--------Hết---------

Thí sinh thực hiện nghiêm túc Quy chế thi. CBCT không giải thích gì thêm
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